HƯỚNG DẪN KHAI 
ĐƠN ĐĂNG KÝ BẰNG TIẾNG NGA (ЗАЯВЛЕНИЕ)
Lưu ý: 1. Đề nghị ứng viên đọc thật kỹ Hướng dẫn trước lúc kê khai để tránh do sơ suất nhỏ dẫn đến việc khi Bộ KH&GD Liên bang Nga xét sẽ bị loại ra ngay từ đầu.
· Tất cả cần đánh máy hoặc viết chữ in hoa tiếng Nga

· Nếu điền bằng bút mực thì không dùng mực màu đỏ, tốt nhất là dùng mực màu xanh để kiểm tra và nhận biết dễ dàng.

· Các ô vuông khi đánh dấu chọn thì dùng  ký hiệu chọn là  “X”
· Những mục “Đã được ghi là...”, ứng viên không cần khai báo nữa và cũng không được sửa hoặc thay đổi.

· Những mục có dấu (*) bắt buộc phải điền đầy đủ, không được bỏ trống.

          2. Ngoai việc gửi bản cứng của tờ khai cùng với hồ sơ tiếng Nga, đề nghị gửi bản mềm đến địa chỉ email cdhoa@vied.vn
Ô đầu tiên bên trái không đánh số: Tên nước: Đã được ghi là ВЬЕТНАМ.
Ô tiếp theo bên phải không đánh số và 02 dòng tiếp ngay dưới (có màu nền sẫm màu): bỏ trống để Đại diện phía Nga sẽ điền sau.
Mục 1. Họ (chữ cái Latin). Chỉ ghi « Họ », KHÔNG ghi tên đệm.
Mục 2. Tên (chữ cái Latin). Chỉ ghi « Tên », KHÔNG ghi tên đệm.
Mục 3. Họ (chữ cái tiếng Nga): ghi theo bản dịch công chứng sang tiếng Nga 

Mục 4. Tên (chữ cái tiếng Nga): ghi theo bản dịch công chứng sang tiếng Nga
Mục 5. Tên đệm (nếu có): ghi theo bản dịch công chứng sang tiếng Nga
Mục 6. Nơi sinh (Nước, thành phố - ghi như trong hộ chiếu).

Mục 7. Ngày- tháng- năm sinh.

Mục 8. Giới tính. Nếu là Nam thì đánh dấu vào ô vuông cạnh chữ: Мужской / Male; Nữ thì đánh dấu vào ô vuông cạnh chữ: Женский / Female.

Mục 9. Quốc tịch: Nếu mang quốc tịch nhiều nước thì kê khai tất cả ở phía dưới. Nếu không mang quốc tịch nào thì đánh dấu vào ô vuông phía dưới. Mục này đa số ứng viên sẽ ghi là: ВЬЕТНАМ vào phần 1) do chỉ mang quốc tịch Việt Nam.
Mục 10. Tình trạng kiều dân (người Việt Nam ở nước ngoài). Ứng viên không phải là người Việt Nam sống ở nước ngoài hoặc con, cháu của người Việt Nam sống ở nước ngoài không đánh dấu vào ô vuông.
Mục 11. Địa chỉ thường trú (ghi bằng tiếng Nga):

· 11.1: Страна / Country: Đã được ghi là ВЬЕТНАМ; 
· 11.2: Почтовый индекс /Postcode: Code bưu điện: Đã được ghi là 100000
· 11.3: Область / Штат / Регион/ Region / State / Location: ghi tên tỉnh, vùng; 
· 11.4: Город / Населенный пункт / City: ghi tên thành phố, quận/huyện; 

· 11.5: Улица, дом, корпус, строение, квартира / Street, building, flat: ghi tên đường phố, số nhà, số phòng/xóm, xã, thôn.

Mục 12. Địa chỉ e-mail: Đã được ghi là  russia@vied.vn
Mục 13. Số điện thoại di động ghi đủ cả code nước Đã được ghi là (+84)-39335795, доб. 302
Mục 14. Số hộ chiếu phổ thông (ghi cả phần chữ và 07 chữ số). Ví dụ: B 1234567
Mục 15. Ngày được cấp hộ chiếu: ghi theo thứ tự ngày-tháng-năm
Mục 16. Ngày hết hạn hộ chiếu: ghi theo thứ tự ngày-tháng-năm

Mục 17. Trình độ học vấn đã tốt nghiệp: Lưu ý CHỈ chọn 1 phương án trình độ cao nhất mà trên cơ sở đó ứng viên dự tuyển để học trình độ tiếp theo ở Nga.
· Ô vuông đầu tiên: Bỏ trống vì là trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông hệ 8-9 năm;
· Ô vuông thứ hai: tốt nghiệp THPT hệ 10-12 năm => ứng viên đăng ký học đại học chọn mục này;
· Ô vuông thứ ba: Bỏ trống (trình độ trung cấp, trung học nghề).
· Бакалавриат / Bachelor Degree: Cử nhân => ứng viên đã tốt nghiệp đại học theo chương trình đào tạo cử nhân chọn mục này;
· Специалитет (высшее образование со сроком обучения 5–5,5 лет в странах бывшего СССР) / Specialty Degree (Higher education 5-5,5 study years used in former USSR countries): chương trình đại học hệ chuyên gia/kỹ sư (thời gian học từ 5-5,5 năm) => ứng viên đã tốt nghiệp hệ đào tạo này thì chọn mục này;
· Магистратура / Master Degree: Thạc sĩ => ứng viên đã tốt nghiệp thạc sĩ chọn mục này;
· Аспирантура / PhD: Tiến sĩ => ứng viên đã có bằng tiến sĩ chọn mục này;
· Ординатура / Residency training: Chuyên khoa ngành y => ứng viên đã học chuyên khoa ngành y chọn mục này;
· Адъюнктура / Postgraduate military course: Nghiên cứu sinh quân sự => tùy chọn của ứng viên
· Ассистентура-стажировка / Assistantship-traineeship: Thực tập sinh => tùy chọn của ứng viên..
Mục 18. Tên trường đã tốt nghiệp (theo trình độ học vấn cao nhất đã tốt nghiệp).
Mục 19. Địa chỉ trường đã tốt nghiệp (theo trình độ học vấn cao nhất đã tốt nghiệp):

· 19.1: Страна / Country: Nước; 

· 19.2: Город / City: Thành phố;
· 19.3: Улица, дом, корпус, строение/ Street, building: Địa chỉ: ghi tên đường phố, số nhà.

Mục 20. Năm tốt nghiệp (theo trình độ học vấn cao nhất đã tốt nghiệp).
Mục 21. Hệ đào tạo:       (  Очная/Full-time: Chính qui    ( Заочная/Extramural: Phi chính qui (Ứng viên KHÔNG tốt nghiệp Hệ chính qui thì đánh dấu chọn hệ Phi chính qui)
Mục 22. Trình độ học vấn mong muốn được đào tạo tại Nga: 
· 22.1: Lưu ý CHỈ chọn 1 trong các phương án sau:
· Среднее профессиональное образование / Vocational secondary education: Trung cấp chuyên nghiệp
· Бакалавриат / Bachelor Degree: Cử nhân 
· Специалитет / Specialty Degree: Chuyên gia
· Магистратура / Master Degree: Thạc sĩ
· Аспирантура / PhD: Tiến sĩ
· Ординатура / Residency training: Chuyên khoa ngành y
· Адъюнктура / Postgraduate military course: Nghiên cứu sinh quân sự
· Ассистентура-стажировка / Assistantship-traineeship: Thực tập sinh
· Trình độ đào tạo bổ sung khác. Thực tập sinh (Sau đại học) từ 01 năm trở lên:
· Tên chương trình thực tập: -----------------------------------------------

· Thời gian thực tập:  __________ tháng
· Học kỳ:       ( Thu      /     ( Xuân      /       ( Cả năm học

· 22.2: Thực tập sinh (từ 01-10 tháng): Ứng viên đi học đại học và sau đại học KHÔNG đánh dấu mục này.
Mục 23. Hướng đào tạo (chuyên ngành, nghề nghiệp). Đối với trường hợp đăng ký trình độ đào tạo bổ sung khác (ô cuối của mục 22.1) thì KHÔNG phải điền mục này.
23.1: Код / Code: Mã ngành                23.2: Наименование / Full name: Tên gọi đầy đủ của    
                                                                             chuyên ngành.
Theo hướng dẫn của Ban tuyển sinh, Bộ KH&GD Liên bang Nga, ứng viên cần vào trang: http://www.russia-edu.ru  để lấy thông tin kê khai cho Mục 23.1, 23.2 và Mục 25 (Tên Cơ sở đào tạo) vì có một số trường KHÔNG nhận đào tạo diện Hiệp định cho người nước ngoài.
· Sau khi vào địa chỉ nêu trên, ững viên có thể chuyển sang giao diện tiếng Anh bằng cách kích chuột vào nút “RU” góc phải, phía trên của màn hình, chọn “English”.

· Lưu ý: Ứng viên KHÔNG đăng ký ở mục phía dưới: “Отслеживание статуса заявления” (tiếng Anh: “Track your application”) theo như đã thống nhất giữa hai Bộ.
· Ứng viên tiến hành 5 bước như sau:
+ Bước 1: Chọn trình độ học vấn (tương tự như ở Mục 22.1)

+ Bước 2: Chọn lĩnh vực nghiên cứu/học tập

+ Bước 3: Chọn nhóm ngành lớn (dạng XX.00.00)

+ Bước 4: Chọn chuyên ngành:

                 Lưu ý: 

· Ứng viên phải chọn đúng như đã khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển bằng tiếng Việt, chỉ kiểm tra xem ngành mình đăng ký có trong trang web nêu trên hay không.
· Nếu không thấy tên nhóm ngành lớn hoặc tên chuyên ngành, ứng viên cần chuyển lại về giao diện tiếng Nga để kiểm tra. Nếu vẫn không thấy nữa, tức là ngành và chuyên ngành đó không được nhận đào tạo.
+ Bước tiếp theo: Sau khi thực hiện xong bước 4, dòng thông báo sẽ hiện lên: “Chuyên ngành này có (bao nhiêu) cơ sở đào tạo ở (bao nhiêu) thành phố có thể tiếp nhận”. Ứng viên tự chọn các cơ sở đào tạo trong danh sách để khai vào Mục 25.
Mục 24. Đề tài nghiên cứu (dành cho ứng viên đăng ký làm nghiên cứu sinh, thực tập sinh và thực tập chuyên khoa ngành y):
Mục 25. Cơ sở đào tạo mong muốn đến học: Ghi theo lựa chọn thứ tự ưu tiên một số cơ sở giáo dục đại học (chọn 03-06 cơ sở, trường nào mong muốn đến học hơn thì xếp ở trên). Lưu ý: KHÔNG chọn quá 2 cơ sở đào tạo trong cùng 1 vùng, hoặc trong cùng thành phố Mát-xcơ-va và TP. Xanh-pê-téc-bua.
· Lưu ý: Ứng viên đi học Năng lượng nguyên tử với mã ngành 14.04.02 ( Ядерные физика и технологии) CHỈ chọn 01 Trường Томский политехнический университет.
Mục 26. Các thứ tiếng khác mà ứng viên biết, kể cả tiếng mẹ đẻ. Có 5 mức độ tương ứng với mỗi loại tiếng phải lựa chọn đánh dấu vào ô vuông tại từng dòng:

1) Русский язык/Tiếng Nga  ( Родной язык / Native: tiếng mẹ đẻ    ( Владею свободно / Fluent: Thành thạo   (  Читаю, пишу, говорю: Đọc, viết, nói   ( Читаю со словарем: Đọc phải dùng từ điển    (  Не владею: Không biết 
2) Вьетнамский язык /Tiếng Việt ………
3) (Tiếng khác)………..

4) (Tiếng khác)………..

Mục 27. Nếu trình độ tiếng Nga chưa đạt yêu cầu để nghiên cứu, học tập và cần phải học dự bị tiếng Nga 01 năm (nơi học dự bị do phía Nga sắp xếp), thì đánh dấu vào ô vuông của mục này.

Mục 28. Những thành tích thể thao:

1) вид спорта/ sport                           достижение/ achievement                          год / year: 

    Môn thể thao                                  Thành tích đã đạt được                                Năm                                                               
2) …….

3)……..

Mục 29. Thông tin thêm về những thành tích đã đạt được trong các lĩnh vực khác.
Mục 30. Hình thức tuyển chọn học bổng:
· : Phỏng vấn
· : Olympic
· : Thi tuyển cạnh tranh => Ứng viên dự tuyển theo các Thông báo của Bộ GD&ĐT chọn mục này.
· : Thi thử nghiệm
(  : Cử tuyển    
· : Hình thức khác
Mục 31. Cơ quan xét tuyển học bổng:

· : Đại sứ quán Liên bang Nga
· : Trung tâm KH&VH Nga
(  : Cơ quan quản lý Giáo dục Quốc gia (Đã được đánh dấu)
· : Cơ quan khác
Mục 32. Kèm theo Đơn này gồm các tài liệu sau (ứng viên đánh dấu vào ô vuông các mục hồ sơ nộp cùng đơn này):

· Копия паспорта/ Passport copy:  Bản sao, dịch công chứng hộ chiếu phổ thông                                                                  

· Копия документа об образовании/ Education certificate copy: Bản sao, dịch công chứng các văn bằng tốt nghiệp               

· Копия медицинской справки по форме/ Copy of medical certificate of overall health condition: Bản sao, dịch công chứng Giấy khám sức khỏe tổng thể                                                               

· Копия справки об отсутствии ВИЧ/ Copies of HIV + AIDS:  Bản sao, dịch công chứng Giấy xét nghiệm không bị nhiễm virút HIV                                                                                                        

· Реферат на русском и/или английском языке (для поступающих на обучение по программам аспирантуры, ассистентуры-стажировки, ординатуры): Tóm tắt đề tài chuẩn bị nghiên cứu, nội dung thực tập viết bằng tiếng Nga đối với ứng viên đăng ký làm nghiên cứu sinh, thực tập sinh, thực tập chuyên khoa ngành y
· Список публикаций (для поступающих на обучение по программам аспирантуры, ассистентуры-стажировки, ординатуры): Danh mục công trình nghiên cứu đã được công bố (viết bằng tiếng Nga)
· Копии документов, подтверждающих статус соотечественника: Bản sao các giấy tờ xác nhận là kiều dân (người Việt Nam sống ở nước ngoài)
· Копия документа с результатами отборочных испытаний: Bản sao kết quả tuyển chọn.                                    
Mục 33. Thông tin thêm

Дата / Date: Ngày-tháng-năm                                     Подпись / Signature: Ký tên
(Ứng viên cần lưu ý ghi đầy đủ, ký và ghi rõ họ tên bằng tiếng  Việt )
4

